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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 
BẢN TIN THAN NGÀY 

 
Ngày 02/07/2018 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- Hợp đồng tương 
lai kỳ hạn 90 ngày +/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 119,00 -0,80 115,40 -0,10 
CIF ARA 6.000 NAR 97,00 +0,20 96,20 +0,10 
FOB Richards Bay 5.500 NAR 87,25 +0,15 N/A N/A 
FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 84,50 +0,00 
FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 68,50 +0,00 

 
 
Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 57,00 +0,00 376,32 +0,99 
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 76,50 +0,00 503,73 +1,33 
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 89,40 -0,40 590,23 -1,08 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 28/06/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Hàn Quốc giới hạn công suất các nhà máy nhiệt điện than  
Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, các nhà máy nhiệt điện than thế hệ 
cũ của Hàn Quốc sẽ bị giới hạn đến 80% công suất nhằm đáp ứng các quy định, cảnh báo về bụi 
bẩn. Quy định này sẽ được áp dụng lên 38 nhà máy điện than, bắt đầu thử nghiệm vào tháng 10, và 
kết quả sẽ được đo lường chi tiết sau năm 2019. Bộ cho biết “Các nhà máy nhiệt điện than trong 
diện giới hạn là những nhà máy nhiệt điện có bụi phát thải từ 0,1 kg/MWh hoặc nhiều hơn trong 
năm ngoái. Năm tỉnh/thành phố Gangwon, Gyeonggi, Ulsan, Chonnam và Chungnam sẽ giới hạn 
công suất điện đầu ra đến 80% công suất định mức cho những nơi có sản lượng điện vượt quá mức 
dự trữ 10 triệu kW”. Bộ cho biết các chính quyền của tỉnh, thành phố sẽ được phép yêu cầu các nhà 
máy nhiệt điện hạn chế phát thải. “Chính phủ ước tính sẽ giảm 8,6 tấn bụi khi các lệnh giới hạn 
được ban hành toàn quốc. Con số 8,6 tấn bụi bằng 11% lượng bụi phát sinh từ sản xuất điện than 
năm 2017”. Trong năm 2017, khoảng 109,5 triệu tấn than nhiệt giao bằng đường biển đã được vận 
chuyển đến Hàn Quốc. Một số nhà máy điện than cũ trước đây đã bị đóng cửa từ tháng 4 đến tháng 
6, sau khi chính phủ ra lệnh đóng cửa 8 nhà máy điện trong cùng kì năm ngoái. Tổng thống Moon 
Jea-in đã phát biểu sau lễ nhậm chức vào năm ngoái rằng, đến năm 2020 ông mong muốn đóng cửa 
tất cả những nhà máy nhiệt điện than đã vận hành hơn 30 năm, và sẽ cấm xây dựng các nhà máy 
điện chạy bằng than mới.  

Chính phủ Indonesia kêu gọi các nhà sản xuất than đảm bảo nguồn cung trong nước  
Chính phủ Indonesia đã yêu cầu các chủ mỏ cung cấp ít nhất 25% sản lượng của họ cho thị trường 
trong nước nhằm đảm bảo lượng than cung cấp cho các nhà máy điện, do các chủ mỏ muốn chuyển 
hướng sang thị trường xuất khẩu để tận dụng lợi thế giá than cao. Bộ Năng lượng và Tài nguyên 
khoáng sản cho biết, các chủ mỏ Indonesia phải cung cấp ít nhất 25% tổng sản lượng than của năm 
2018 và năm 2019 cho các công ty điện lực trong nước, theo kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ thị 
trường nội địa (DMO). Theo Nghị định chính thức đã được Bộ ban hành, các công ty không tuân 
thủ nghĩa vụ trong năm 2018 sẽ chỉ được phê duyệt sản lượng than trong năm 2019 cao hơn 4 lần so 
với khối lượng than đã cung cấp nội địa trong năm 2018. Theo số liệu của Bộ Năng lượng và Tài 
nguyên Khoáng sản, là nhà cung cấp than lớn nhất thế giới, xuất khẩu than của Indonesia đạt 364 
triệu tấn trong năm 2017. Dựa trên chỉ tiêu sản xuất than năm 2018 của chính phủ là 485 triệu tấn, 
tối đa 75% sản lượng tương đương 364 triệu tấn than có thể được phép cung cấp cho thị trường xuất 
khẩu. Giá than tiếp tục giữ ở mức cao kể từ nửa cuối năm 2016 trong bối cảnh nhu cầu lớn từ Trung 
Quốc, cũng như nguồn cung khan hiếm do mưa trái mùa tại Indonesia. 

Kospo tìm mua 1,74 triệu tấn than cho năm 2019-2021 
Trong ngày thứ 5 (28/6), công ty Điện lực Hàn Quốc (Kospo) đã công bố gói thầu dài hạn mua 1,74 
triệu tấn than giao từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021 cho nhà máy điện Hadong. Trong gói 
thầu KOSPO-Coal-2018-ELT03, công ty tìm mua 4 chuyến hàng Capsize 145.000 tấn, tương đương 
580.000 tấn than mỗi năm. Quy định than nhiệt trị tối thiểu 5.700 kcal/kg, độ ẩm tối đa 15%, chất 
bốc 22 - 38%, độ tro tối đa 17% và lưu huỳnh tối đa 0,6%. Trong năm hợp đồng đầu tiên, công ty 
yêu cầu 1 chuyến hàng Capesize 145.000 tấn được giao vào từng tháng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 
2019. Năm thứ 2 kéo dài từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020 và năm thứ 3 từ tháng 5 năm 
2020 đến tháng 4 năm 2020. Chào hàng trên cơ sở giá cố định và điều kiện FOBT. Mỗi công ty 
tham gia thầu được yêu cầu cung cấp 580.000 tấn than/năm và chia đều mỗi chuyến khối lượng 
145.000 tấn. Chỉ than Colombia được phép tham gia gói thầu này. Gói thầu sẽ kết thúc vào ngày 
29/6. 

(Nguồn: www.platts.com) 
CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 8,65 +0,30 
(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10,00 +0,25 
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 New South Wales Hàn Quốc 10,75 +0,25 
Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 13,35      +0,10 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 9,10 +0,00 
 Richards Bay Đông Ấn Độ 13,55 +0,10 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,60 +0,00 
 Úc Trung Quốc 12,50 +0,00 
 Úc Ấn Độ 13,90 +0,10 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 28/06/2018) 


